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❖ PHẦN TRẮC NGHIỆM (6.0 điểm) 

 

CÂU SỐ MÃ ĐỀ 

117 

MÃ ĐỀ 

210 

MÃ ĐỀ 

316 

MÃ ĐỀ 

413 

1 C B B A 

2 B A C B 

3 A D A A 

4 D C C D 

5 C B D B 

6 D C B C 

7 A B D D 

8 B C B C 

9 B D C B 

10 D A B D 

11 C B D A 

12 A C A D 

13 D D A A 

14 C A A C 

15 B D C D 

16 C C C D 

17 C A D A 

18 A D B D 

19 B B C A 

20 D A B C 

21 C B D B 

22 D C B B 

23 B D A A 

24 A A B C 
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❖ PHẦN TỰ LUẬN (4.0 điểm) 

 
Câu Đáp án Điểm 

1 Sau khi Chiến tranh lạnh chấm dứt, tình hình thế giới có những biến 

đổi như thế nào? Bước sang thế kỷ XXI, xu thế phát triển chung của thế 

giới hiện nay là gì? Trong bối cảnh đó, Việt Nam cần làm gì để phù hợp 

với xu thế phát triển chung của thế giới? 

2.5 

* Tình hình có những biến đổi: 

- Trật tự thế giới hai cực Yalta sụp đổ, trật tự thế giới mới đang hình 

thành theo xu hướng đa cực.  

- Các quốc gia tập trung phát triển kinh tế. 

- Mỹ ra sức thiết lập trật tự thế giới đơn cực nhưng không đạt được. 

- Hòa bình thế giới được củng cố nhưng nhiều cuộc nội chiến, xung đột 

quân sự lại bùng nổ ở nhiều khu vực để giải quyết mâu thuẫn sắc tộc, 

tôn giáo, tranh chấp lãnh thổ. 

1.0 

* Bước sang thế kỷ XXI, xu thế phát triển chung của thế giới: hòa 

bình, hợp tác và phát triển. Các quốc gia dân tộc đứng trước những thời 

cơ phát triển thuận lợi, vừa phải đối mặt với những thách thức (chủ 

nghĩa khủng bố, xung đột, nội chiến…).                   

0.5 

* Trong bối cảnh thế giới hiện nay, Việt Nam cần:  

- Chú trọng phát triển kinh tế, mở rộng quan hệ đối ngoại với các nước… 

- Bảo vệ chủ quyền biển đảo, chủ quyền lãnh thổ … 

- Kiên trì sử dụng các biện pháp đấu tranh hòa bình, tránh xung đột quân 

sự 

- Lên án chủ nghĩa khủng bố, li khai … Tăng cường đoàn kết dân tộc 

→ Những biện pháp này giúp Việt Nam hòa nhập với xu thế phát triển 

chung của thế giới, nhưng vẫn bảo vệ được chủ quyền lãnh thổ và bản 

sắc dân tộc. 

1.0 

2 Nêu nhận xét về phong trào dân chủ 1936 – 1939 theo bảng sau: (Học 

sinh kẻ lại bảng vào giấy làm bài)  

1.5 

 

Nội dung Nhận xét 

Quy mô  Rộng lớn khắp Bắc, Trung, Nam, từ thành thị đến 

nông thôn. Phong trào đấu tranh có tổ chức hết sức 

chặt chẽ, tiêu biểu là phong trào Đông Dương Đại hội 

Lực lượng 

tham gia 

Đông đảo quần chúng tham gia gồm: công nhân, 

nông dân, tư sản, trung tiểu địa chủ … 

Hình thức 

đấu tranh 

Phong phú: công khai, bán công khai, bí mật, hợp 

pháp, bất hợp pháp. 
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